DANH SÁCH HỌC SINH 
LỚP NĂNG KHIẾU ĐẨY GẬY 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-SGD&ĐT 

Ngày 20 tháng 10 năm 2011)
Lớp 1: 

Giáo viên dạy: Trần Trung Hiếu- Phòng Văn hóa -Thông tin  Giồng Trôm

Điểm giảng dạy: Trung tâm TDTT huyện.
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Phan Thanh Hoàng Chí Hiếu
	1997
	 
	8 2
	THCS BT
	 

	2
	Phan Bảo Hà
	 
	1998
	7 4
	 //
	 

	3
	Võ Hồ Gia Hân
	 
	1998
	7 4
	 //
	 

	4
	Phạm Thị Kiều Oanh
	 
	1997
	8 2
	 //
	 

	5
	Đỗ Phát Tài
	1997
	 
	8
	 //
	 

	6
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	 
	1995
	10A3
	THPT PVT
	 

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Huê
	 
	1995
	10A3
	 //
	 

	8
	Hồ Thị Mai Thi
	 
	1995
	10A3
	 //
	 

	9
	Lê Khắc Điệp
	1995
	 
	10A3
	 //
	 

	10
	Nguyễn Minh Hậu
	1995
	 
	10A3
	 //
	 

	11
	Dương Thái Dương
	1995
	 
	10A3
	 //
	 

	12
	Nguyễn Hoàng Minh
	1995
	 
	10B3
	 //
	 

	13
	Nguyễn Phúc Hậu
	1995
	 
	10B3
	 //
	 

	14
	Phạm Tấn Phát
	1995
	 
	10B7
	 //
	 

	15
	Phạm Thị Ngọc Giàu
	 
	1994
	11A1
	 //
	 

	16
	Nguyễn Thị Trang
	 
	1994
	11A1
	 //
	 

	17
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	1994
	 
	11A1
	 //
	 

	18
	Lê Thị Đài Trang 
	 
	1994
	11B2
	 //
	 

	19
	Nguyễn Hữu Tâm
	1994
	 
	11B4
	 //
	 


